
STT Phụ thu ngoài giá đối với hàng container (VND) 

1 CMA 
  

Terminal handling charge 
(Phí xếp dỡ hàng tại cáng)  

 
2,620,000/4,050,000 
(20/40) 
 

2 CMA B/L Fee for eSI transmitted via any channels (Phí chứng từ) 950,000 

3 
CMA 

B/L Fee for Manual SI 
(Phí chứng từ không gửi bằng hệ thống) 

1,050,000 

4 
CMA 

Late SI Submission 
(Phí nộp chứng từ trễ) 

645,000 

5 
CMA 

B/L Re-issuance 
(Phí phát hành lại vận đơn) 

950,000 

6 
CMA 

Issuance of Additional Copy of B/L 
(Phí phát hành bản sao vận đơn) 

200,000 

7 
CMA 

Switch B/L Fee between countries 
(Phí hoán đổi vận đơn) 

3,225,000 

8 
CMA 

B/L Surrender Fee or Telex Release Fee 
(Phí giao hàng không cần vận đơn) 

950,000 

9 
CMA 

Seal Fee 
(Phí Chì) 

230,000 

10 
CMA 

Paperless B/L Fee 
(Phí vận đơn điện tử) 

580,000 

11 
CMA Amendment of B/L 

(Phí chỉnh sửa vận đơn) 
535,000 

12 
CMA Correction Stamp 

(Phí sửa chứng từ) 
150,000 

13 
CMA Issuance Fee of shipping certificates 

(Phí phát hành chứng thư ) 
600,000 

14 
CMA Invoice Re-issuance/Cancellation 

(Phí hủy/phát hành lại vận đơn) 
600,000 

15 
CMA Provision of certified copy of invoice 

(Phí phát hành bản sao hóa đơn) 
50,000 

16 
CMA Double payment fee 

(Phí thanh toán trùng) 
600,000 

17 
CMA Late Payment fee, applied for overdue payment as from the 8th 

day 
(Phí chậm thanh toán từ ngày thứ 8 trở đi) 

1,800,000/ 3,600,000 (từ 
ngày thứ 14) 

18 
CMA Crosss Payment Fee 

(Phí thu hộ) 
2,200,000 

19 
CMA X-Stuffing container  

(Phí đóng chéo container) 
600,000 

20 
CMA Admin Fee: re-use importempty containers for export 

shipments (phí sử dụng container rỗng hàng nhập cho hàng 
xuất) 

1,150,000 

21 CMA VGM Weight Charge Chi phí thực tế + 580,000 



(Phí cân trọng lượng container trong trường hợp khách không 
cung cấp) 

22 
CMA Manual VGM 

(Phí nộp VGM không thông qua hệ thống) 
580,000 

23 CMA 
VGM Amendment after VGM cut – off 
(Phí chỉnh sửa VGM sau khi hết hạn nộp) 

2,300,000 

24 CMA Container maintenance surcharge (Phí bảo vệ container) 370,000/720,000 (20/40) 

25 CMA 
Cleaning fee 
(Phí vệ sinh container) 

170,000/290,000 (20/40) 

26 CMA 
Delivery order fee  
(Phí lệnh giao hàng) 

1,050,000 

27 CMA 
Re-isuance of delivery order 
(Phí phát hành lại lệnh giao hàng) 

1,050,000 

28 CMA 
Issuance of additional copy of B/L 
(Phí phát hành bản sao vận đơn) 

200,000 

29 CMA 
Manifest Alteration Fee (for consignee) 
(Phí điều chỉnh bản lược khai hàng hóa) 

Theo chi phí thực tế 

30 CMA 
Plastic Scrap Administrative Fee 
(Phí quản lí hàng phế liệu) 

1,160,000 

 

Giá cước vận tải quốc tế 

STT Hãng tàu Tuyến vận tải 
 

Giá (20/40) / USD 

1 CMA Việt Nam(*) --- Hamburg 8,000/14,000 

2 CMA Việt Nam(*) --- Rotterdam 8,000/14,000 

3 CMA Việt Nam(*) --- Antwerp 8,000/14,000 

4 CMA Việt Nam(*) --- Zeebrugge 8,000/14,000 

5 CMA Việt Nam(*) --- Dunkkerque 8,000/14,000 

6 CMA Việt Nam(*) --- Felixstowe 8,500/15,000 

7 CMA Việt Nam(*) --- Southampton 8,500/15,000 

8 CMA Việt Nam(*) --- London Gate Way 8,500/15,000 

9 CMA Việt Nam(*) --- Fos 8,000/14,000 

10 CMA Việt Nam(*) --- La Spezia 8,000/14,000 



11 CMA Việt Nam(*) --- Bacerlona 8,000/14,000 

12 CMA Việt Nam(*) --- Genoa 8,000/14,000 

13 CMA Việt Nam(*) --- Valencia 8,000/14,000 

14 CMA Việt Nam(*) --- Los Angeles 13,000/15,000 

15 CMA Việt Nam(*) --- Long Beach 13,000/15,000 

16 CMA Việt Nam(*) --- Oakland 13,000/15,000 

17 CMA Việt Nam(*) --- Vancouver 13,000/15,000 

18 CMA Việt Nam(*) --- Seattle 13,000/15,000 

19 CMA Việt Nam(*) --- New York 15,000/17,000 

20 CMA Việt Nam(*) --- Norkfolk 15,000/17,000 

21 CMA Việt Nam(*) --- Savannah 15,000/17,000 

22 CMA Việt Nam(*) --- Charleston 15,000/17,000 

23 CMA Việt Nam(*) --- Houston 15,000/17,000 

24 CMA Việt Nam(*) --- Mobile 15,000/17,000 

25 CMA Việt Nam(*) --- New Orleans 15,000/17,000 

26 CMA Việt Nam(*) --- Miami 15,000/17,000 

27 CMA Việt Nam(*) --- Tampa 15,000/17,000 

28 CMA Việt Nam(*) --- Halifax 15,000/17,000 

29 CMA Việt Nam(*) --- Baltimore 15,000/17,000 

30 CMA Việt Nam(*) --- Prince Rupert 13,000/15,000 

31 CMA Việt Nam(*) --- Tacoma 13,000/15,000 

(*): Hồ Chí Minh/ Hải Phòng/ Đà Nẵng /Qui Nhơn/ Vũng Tàu/ Nghi Sơn 


